    BỘ TÀI CHÍNH

 TỔNG CỤC THUẾ
THUYẾT MINH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

I . Sự cần thiết ban hành Thông tư

Thông tư gốc hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi (sau đây gọi là Thông tư 78).



Kể từ khi ban hành đến nay, để đáp ứng kịp thời những phát sinh từ thực tiễn quản lý và nhu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế TNDN, Bộ Tài chính đã ban hành 6 Thông tư sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung tại Thông tư 78 như sau: 


1. Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư của Bộ Tài chính (trong đó có Thông tư số 78/2014/TT-BTC) để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Căn cứ ban hành nội dung về thuế TNDN tại Thông tư là Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


2. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.



3. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.



4. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/ 2016 của  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Căn cứ ban hành nội dung về thuế TNDN tại Thông tư là Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, trong đó có bổ sung Điểm a1 vào sau Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78. Căn cứ ban hành nội dung về thuế TNDN tại Thông tư là Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính. Căn cứ ban hành nội dung về thuế TNDN tại Thông tư là Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.
Để áp dụng thuận lợi, thống nhất, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN thay thế Thông tư số 78/2014/TT-BTC và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư nêu trên. 
II. Nội dung dự thảo Thông tư

Thông tư số 78/2014/TT-BTC gồm 24 điều. Trong đó, về phạm vi điều chỉnh (1 điều), về người nộp thuế (1 điều), về phương pháp và căn cứ tính thuế (9 điều), về nơi nộp thuế (2 điều), về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán (2 điều), về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (2 điều), về ưu đãi thuế TNDN (5 điều), về tổ chức thực hiện (2 điều). 

Dự thảo Thông tư thay thế gồm 25 điều. Cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (kế thừa Thông tư số 78)
Điều 2. Người nộp thuế
Điều 3. Phương pháp tính thuế
Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế
Điều 5. Doanh thu

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

Điều 7. Thu nhập khác
Điều 8. Thu nhập được miễn thuế
Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ
Điều 10. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều 12. Nguyên tắc xác định
Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Điều 16. Đối tượng chịu thuế
Điều 17. Căn cứ tính thuế 

Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 19. Thuế suất ưu đãi
Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
Điều 21. Các trường hợp giảm thuế khác
Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều 23. Chuyển tiếp ưu đãi

Điều 24. Hiệu lực thi hành
Điều 25. Trách nhiệm thi hành

III. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư so với các Thông tư hiện hành 
1. Về người nộp thuế

Tại Điều 2 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 2. Người nộp thuế

Người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Người nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, ...

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;....

2. Tổ chức được thành lập và hoạt động (hoặc đăng ký hoạt động) theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân kinh doanh là người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại nguồn trong trường hợp mua dịch vụ (kể cả mua dịch vụ gắn với hàng hóa, mua hàng hóa được cung cấp, phân phối theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế) trên cơ sở hợp đồng ký kết với doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ thuế quy định tại Khoản này.”

Tại Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

“Điều 2. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, ....

d) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

....

2. Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các tổ chức này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này.”

Như vậy, đối với doanh nghiệp nước ngoài, tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định 218 có quy định 2 trường hợp: có cơ sở thường trú và không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại Điều 2 Thông tư số 78 mới chỉ đề cập đến trường hợp “có cơ sở thường trú tại Việt Nam” và trường hợp là “tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”, chưa hướng dẫn rõ đối với trường hợp “doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập tại Việt Nam”. Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư cho rõ.
Ngoài ra, hiện nay phát sinh nhiều mô hình kinh doanh mới của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới (google, youtube, facebook…). Tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có bổ sung quy định để các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động TMĐT thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính (“Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”)

Từ hai lý do trên, để bao quát các trường hợp phải nộp thuế, dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 2 dự thảo Thông tư như sau:

“2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và doanh nghiệp tại Điểm d Khoản 1 Điều này thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính
. Các tổ chức này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này.”
2. Phương pháp tính thuế
Khoản 1 Điều 11 Luật thuế TNDN quy định:

“Điều 11. Phương pháp tính thuế
1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật này.”

Tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) quy định:

“Điều 11. Phương pháp tính thuế

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất.”

Ngoài ra, theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (Thông tư 200/2014/TT-BTC), Quỹ PTKH&CN được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Như vậy, khi xác định tổng lợi nhuận kế toán trước thuế làm cơ sở tính thuế đã trừ phần chi phí trích lập Quỹ. Vì vậy, công thức xác định số thuế phải nộp tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78 là không còn phù hợp. 

Để phù hợp với quy định tại Luật, Nghị định và thống nhất với chế độ kế toán mà Bộ Tài chính đã quy định, dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3 (Phương pháp tính thuế) dự thảo Thông tư như sau:

“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.”
3. Doanh thu hoạt động bảo hiểm

Tại Điểm l Khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

“...- Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: Các khoản thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ các khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm và hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm.”

Căn cứ quy định tại đoạn cuối Điều 8 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (về doanh thu) giao: “Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại Điều này và đối với một số trường hợp đặc thù khác”, để phù hợp với các quy định tại văn bản pháp quy về bảo hiểm, bổ sung hướng dẫn về doanh thu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Điểm l Khoản 3 Điều 5 dự thảo Thông tư như sau:

“- Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: Các khoản thu về hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ đi khoản giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm (nếu có); thu từ các hoạt động quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 90 Luật kinh doanh bảo hiểm; thu khác theo quy định của pháp luật.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ.”
4. Chi phí

a) Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định: “c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”


Tại Khoản Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.”
Căn cứ thẩm quyền được giao tại đoạn cuối Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ quy định tại Điều này), để đảm bảo đồng bộ giữa hai sắc thuế và tránh vướng mắc, cần thiết bổ sung nội dung hướng dẫn “chi mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên” vào Điểm c Khoản 1 Điều 6 dự thảo Thông tư cụ thể:
“c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) hoặc chi mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

b) Chi phí khấu hao

- Tại Điểm 2.2d Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định Doanh nghiệp phải thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý, tuy nhiên chưa quy định mẫu thông báo và thời điểm thông báo. Tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về trích khấu hao TSCĐ quy định doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao. Để có cơ sở thực hiện thống nhất, căn cứ thẩm quyền được giao tại đoạn cuối Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, dự kiến sửa đổi quy định về thông báo phương pháp trích khấu hao tại Điểm 2.2d Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau: 

“Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Doanh nghiệp lập mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm đầu tiên đối với trường hợp thông báo lần đầu, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm phát sinh việc thay đổi phương pháp trích khấu hao đối với trường hợp thay đổi phương pháp trích khấu hao. Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).”

- Tại Điểm 2.2d Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong thực tế có phát sinh trường hợp doanh nghiệp thuê đất nhưng để trống thời gian, không đưa vào sản xuất kinh doanh. Nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai do không sử dụng và đảm bảo nguyên tắc chi phí phù hợp doanh thu tại Luật thuế TNDN, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, dự kiến bổ sung nội dung hướng dẫn như sau: “Tiền thuê đất của phần diện tích đất doanh nghiệp để trống, không sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thì không tính vào chi phí được trừ.”

c) Về các trường hợp lập bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ

Tại Điểm 2.4 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định doanh nghiệp mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra thì lập bảng kê (không có hóa đơn GTGT). 

Tại Khoản 2 Điều 4 Luật khoáng sản quy định về nguyên tắc hoạt động khoáng sản như sau: “Chỉ được tiến hành hoạt động khoáng sản khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.”
Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế tài nguyên: 

“1. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên
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c) Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.”

Để đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật, khắc phục tình trạng doanh nghiệp sử dụng bảng kê để hợp thức hóa việc bao tiêu sản phẩm cho những hộ, cá nhân khai thác tài nguyên bất hợp pháp, dự kiến bổ sung tại dự thảo Thông tư như sau: “Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra (hộ, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác khoáng sản và có nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật).” 
d) Chi phí lãi vay

d.1) Chi phí lãi vay đối với trường hợp góp vốn bằng hình thức đối trừ công nợ

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì có phát sinh trường hợp công ty cổ phần tăng vốn điều lệ, theo đó các cổ đông cùng nhau mua cổ phần mới phát hành tăng thêm theo tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông. Việc thanh toán cổ phần mới phát hành các cổ đông thống nhất bằng hình thức trả tiền trực tiếp hoặc cấn trừ công nợ. Đối với phần vốn điều lệ do đối trừ công nợ (không góp trực tiếp), Công ty phải đi vay và phát sinh chi phí lãi vay.

Thanh tra CP kiến nghị: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhận góp vốn bằng phương thức đối trừ công nợ.

Căn cứ thẩm quyền được giao tại đoạn cuối Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ quy định tại Điều này) và để phù hợp với hướng dẫn trong chế độ kế toán của Bộ Tài chính (nhà đầu tư mua lại phần vốn góp của đơn vị khác và có thể thanh toán  bằng các khoản nợ phải thu) thì dự kiến sửa đổi, bổ sung tại điểm 2.18 Khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư như sau:
“Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ (bao gồm cả góp vốn điều lệ theo hình thức đối trừ công nợ), trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để sản xuất kinh doanh, để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”



d.2) Xác định chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu 
Tại điểm 2.18 Khoản 2 Điều 6 Thông tư hiện hành quy định: 
“Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

- Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.

- Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay.

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền không được trừ bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.

(Lãi vay thực hiện theo quy định tại điểm 2.17 Điều này)”



Quy định trong trường hợp phát sinh nhiều khoản vay như nêu trên (tính theo tỷ lệ % vốn điều lệ còn thiếu) là dễ tính toán, nhưng chưa sát với giá trị vốn vay còn thiếu do đó chưa đảm bảo tính công bằng. Để đảm bảo loại trừ đúng số lãi vay của phần vốn điều lệ còn thiếu, căn cứ thẩm quyền được giao tại đoạn cuối Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, dự kiến sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư như sau:

“Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

- Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.

- Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn thì lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ xác định theo nguyên tắc khoản vay trước thì loại trừ trước.”
Ví dụ minh họa cho nội dung sửa đổi nêu trên:

Tình hình góp vốn điều lệ và phát sinh các khoản vay của doanh nghiệp A trong năm 2020 như sau:
Ngày 1/1/2020, số vốn điều lệ còn thiếu là 500.000.000 đồng.
Ngày 15/2/2020, phát sinh hợp đồng vay số 1 để phục vụ hoạt động kinh doanh với số tiền gốc vay là 300.000.000 đồng, tiền lãi trong năm là 20.000.000 đồng.
Ngày 4/5/2020, tiếp tục phát sinh hợp đồng vay số 2 để phục vụ hoạt động kinh doanh với số tiền gốc vay là 400.000.000 đồng, tiền lãi trong năm là 16.000.000 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, doanh nghiệp A chưa trả nợ vay của 2 hợp đồng trên và các thành viên sáng lập không góp thêm số vốn điều lệ còn thiếu so với thời điểm ngày 1/1/2020.

Số chi phí lãi vay tương ứng với số vốn điều lệ còn thiếu không được trừ của doanh nghiệp A trong năm 2020 được xác định như sau: 
+ Toàn bộ số lãi phát sinh trong năm 2020 của hợp đồng 1 là 20.000.000 đồng.

+ Sau khi loại trừ hợp đồng 1 thì số tiền vốn điều lệ của doanh nghiệp vẫn còn thiếu là 500.000.000 – 300.000.000 = 200.000.000 đồng. Vì vậy phải tiếp tục loại trừ số tiền lãi tương ứng với 200.000.000 đồng tại hợp đồng 2, cụ thể là loại trừ ½ số tiền lãi của hợp đồng 2 là 8.000.000 đồng.

Vậy tổng số tiền lãi tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu trong năm 2020 không tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp là: 28.000.000 đồng.

d.3) Chi trả lãi tiền vay của cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng.



Tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định đối với tổ chức không có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp tư nhân thì tổ chức tín dụng xem xét cho vay đối với cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân.



Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật thuế TNDN, Bộ Tài chính đã có công văn số 5396/BTC-TCT ngày 25/4/2017 trả lời theo hướng  cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân  thì khoản chi trả lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.  Đồng thời,  tại công văn có ghi nhận nội dung này để bổ sung cụ thể tại văn bản pháp lý có liên quan về chính sách thuế TNDN.
Căn cứ thẩm quyền được giao tại đoạn cuối Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thuế TNDN, bổ sung quy định tại điểm 2.18 Khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư như sau:



“Trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân),  tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, đã góp đủ vốn đầu tư theo đăng ký có thực hiện vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân theo quy định về hoạt động cho vay của Ngân hàng Nhà nước thì khoản chi trả lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”


d.4) Chi phí lãi vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án BOT

Doanh nghiệp dự án BOT có đặc thù là những năm đầu doanh thu thấp nhưng chi phí lãi vay cao nên lỗ liên tục và những năm cuối của dự án thì lại có lợi nhuận rất cao, trong khi đó lợi nhuận của nhà đầu tư là một tỷ lệ cố định và chắc chắn được xác định ngay khi ký kết hợp đồng BOT; vì vậy nếu hạch toán toàn bộ lãi vay phát sinh của dự án vào chi phí kinh doanh trong kỳ như hướng dẫn tại chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 dẫn đến kết quả kinh doanh không đúng thực tế hoạt động như nêu trên làm ảnh hưởng đến việc huy động vốn bổ sung, ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu và người lao động. Để đảm bảo chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu phát sinh, nhằm phản ánh đúng bản chất, hiệu quả của dự án, đảm bảo quyền lợi ổn định hàng năm, Bộ Tài chính đã có 3 công văn hướng dẫn chi phí lãi vay của dự án BOT: công văn số 9060/BTC-CST ngày 3/7/2015 trả lời Công ty CP Tasco được phân bổ chi phí lãi vay theo doanh thu đối với dự án BOT QL1 Quảng Bình; công văn số 2631/BTC-CST ngày 26/2/2016 trả lời Cienco 4 về phân bổ chi phí lãi vay của dự án BOT sử dụng nguồn thu phí trạm Bến Thủy, QL 1 để hoàn vốn; công văn số 17329/BTC-CST ngày 6/12/2016 trả lời Công ty CP Tasco về việc trích khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí lãi vay của dự án BOT 39B Thái Bình, Dự án BOT QL10 Hải Phòng và dự án BOT QL32 Phú Thọ. Tại 3 công văn trên Bộ Tài chính hướng dẫn phân bổ chi phí lãi vay trong kỳ theo doanh thu. Để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất, căn cứ thẩm quyền được giao tại đoạn cuối Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thuế TNDN, dự kiến bổ sung điểm 2.19 Khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư như sau:
“2.19. Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), chi phí lãi vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án BOT (không bao gồm chi phí lãi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định đã vốn hóa) tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định tương ứng theo doanh thu tính thuế trong kỳ, cụ thể:

a) Trường hợp áp dụng phương pháp phân bổ chi phí lãi vay theo doanh thu từ kỳ tính thuế dự án BOT hoàn thành, đi vào hoạt động phát sinh doanh thu:


b) Trường hợp chuyển đổi áp dụng phương pháp phân bổ chi phí lãi vay theo doanh thu khi dự án BOT đã đi vào hoạt động phát sinh doanh thu trong các kỳ tính thuế trước:



Trường hợp theo quy định phải điều chỉnh phương án tài chính thì Tổng chi phí lãi vay theo phương án tài chính và Tổng doanh thu theo phương án tài chính lấy theo phương án tài chính điều chỉnh.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BOT không muốn chuyển sang áp dụng phương pháp phân bổ chi phí lãi vay theo hướng dẫn tại điểm này thì tiếp tục thực hiện theo phương pháp đang áp dụng. 

Chi phí lãi vay tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BOT phải  không thuộc các khoản chi không được trừ nêu tại điểm 2.17 và 2.18  Điều này.”

e) Trích lập dự phòng

Ngày 20/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, Thông tư số 86/2016/TT-BTC quy định khoản dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường được hạch toán vào giá thành, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Căn cứ quy định trên, dự kiến bổ sung cụm từ “trích lập Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường” vào điểm 2.20 khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư, nội dung cụ thể như sau:
“2.20. Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập; trích lập Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường.”

g). Về chi phí hỗ trợ địa phương của doanh nghiệp khai thác khoáng sản 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản quy định: “Chi phí hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được hạch toán vào chi phí sản xuất”.

Dự thảo Thông tư dự kiến bổ sung hướng dẫn tại Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư về khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“Chi phí hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

h). Về chi phí phục vụ cho hoạt động bảo vệ môi trường 

Tại Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016) đã có quy định cụ thể về các khoản chi phí được trừ của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động bảo vệ môi trường như: Chi phí quảng bá sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; chi phí sản xuất và phổ biến các thể loại phim, chương trình truyền hình, phóng sự khoa học về bảo vệ môi trường và chi phí thực hiện việc cung cấp miễn phí các dụng cụ cho người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, sản phẩm thải bỏ tại nguồn. 
Để đảm bảo tính thống nhất và thuận lợi trong thực hiện, dự thảo Thông tư dự kiến bổ sung hướng dẫn tại Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 về khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“Chi phí phục vụ cho hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.”

i) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tại Điểm 2.35 Khoản 2 Điều 6 Thông tư hiện hành quy định khoản chi không được trừ như sau:

“2.35. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.

Trường hợp nộp một lần, mức thực tế phát sinh của năm được xác định trên cơ sở tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phân bổ cho số năm khai thác còn lại. Trường hợp nộp hàng năm, mức thực tế phát sinh là số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm mà doanh nghiệp đã nộp Ngân sách Nhà nước.”
Tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định:
“4. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp xác định bằng tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp phân bổ cho số năm khai thác. Điều kiện xác định khoản chi được trừ thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”
Căn cứ quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP, dự kiến sửa đổi, bổ sung Điểm 2.35 Khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư như sau: 

“2.35. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp xác định bằng tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp phân bổ đều cho số năm khai thác.”

k) Các khoản thuế, phí nộp ngân sách nhà nước 

Tại Thông tư thuế TNDN hiện hành chưa có quy định về trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản thuế, phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận nộp thay....mà doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định truy thu sau thanh tra, kiểm tra và doanh nghiệp có chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định thì có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp hay không. 
Tại Thông tư hiện hành chỉ có quy định các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính là khoản chi không được trừ. Về bản chất, thì các khoản thuế truy thu nêu trên không phải là khoản tiền phạt vi phạm hành chính. 

Tại Nghị định không quy định cụ thể về vấn đề nêu trên mà chỉ quy định điều kiện mang tính nguyên tắc về khoản chi được trừ và giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.  

Căn cứ điều kiện về khoản chi được trừ tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thuế TNDN (thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật), dự kiến bổ sung vào cuối Điểm 2.38 Khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư quy định như sau: 

 “Các khoản thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ bị truy thu được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ tính thuế bị truy thu nếu doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, có chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

5. Thu nhập khác

a) Đánh giá lại tại sản trong trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Tại Khoản 14 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

“14. Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), được xác định cụ thể như sau:
a) Chênh lệch tăng hoặc giảm do đánh giá lại tài sản là phần chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại với giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán và tính một lần vào thu nhập khác (đối với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (đối với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại.
b) Chênh lệch tăng hoặc giảm do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất để: góp vốn (mà doanh nghiệp nhận giá trị quyền sử dụng đất được phân bổ dần giá trị đất vào chi phí được trừ), điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, góp vốn vào các dự án đầu tư xây dựng nhà, hạ tầng để bán tính một lần vào thu nhập khác (đối với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (đối với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có quyền sử dụng đất đánh giá lại...”
Để rõ ràng và minh bạch hơn, dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi theo hướng: bỏ cụm từ (trừ trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) tại Khoản 14 Điều 7 và bổ sung hướng dẫn: Chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không tính vào thu nhập khác (đối với chênh lệch tăng) và không giảm trừ thu nhập khác (đối với chênh lệch giảm).
b) Tiền đền bù, hỗ trợ di dời

Tại Mục II Chương II Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/ 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công quy định về xử lý nhà, đất phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường. Bộ Tài chính có công văn số 5983/BTC-QLCS ngày 27/5/2019 gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ TNMT, UBND Tp Hà Nội, UBND Tp HCM, Ủy ban kiểm tra TW, Kiểm toán NN, UBTCNS Quốc hội lấy ý kiến dự thảo công văn Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ khi thu hồi đất, di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và theo quy hoạch xây dựng đô thị. Tại dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất: Đối với số tiền doanh nghiệp được bồi thường, hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được trả cho doanh nghiệp có đất bị thu hồi được hạch toán là thu nhập khác của doanh nghiệp. Đối với số tiền còn lại (số tiền doanh nghiệp được bồi thường, hỗ trợ vượt quá mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt), nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh do Bộ Tài chính là chủ tài khoản (đối với doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý), tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Sở Tài chính làm chủ tài khoản (đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý), số tiền này được sử dụng theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017. Trường hợp hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, số tiền còn lại nộp ngân sách nhà nước.
Nhằm nêu rõ các trường hợp dời cơ sở sản xuất theo quy hoạch xây dựng đô thị hoặc do ô nhiễm môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, dự kiến sửa đổi quy định tại Khoản 16 Điều 7 dự thảo Thông tư như sau:

“Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).
Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất theo quy hoạch xây dựng đô thị hoặc do ô nhiễm môi trường thì xác định là thu nhập khác để tính thuế trước khi sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”
b) Thu nhập từ giao dịch hợp đồng tương lai

Thực tế hiện nay, trong các giao dịch thương mại doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu nhập từ giao dịch hợp đồng tương lai. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (về thu nhập khác) giao “Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thu nhập chịu thuế quy định tại Khoản này”, dự kiến bổ sung khoản 23 Điều 7 dự thảo Thông tư quy định về thu nhập khác như sau:

“23. Các khoản thu nhập nhận được từ giao dịch hợp đồng tương lai.”

6. Thu nhập được miễn thuế
Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư hiện hành quy định:

“1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).
Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.
- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thu nhập miễn thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm liên quan đến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản.
Sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng của hợp tác xã và của doanh nghiệp được xác định căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.”
Thực tế áp dụng quy định trên có phát sinh vướng mắc trong trường hợp doanh nghiệp trồng trọt, sơ chế, chế biến khép kín để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng thì thu nhập của từng khâu xác định như thế nào? Đối với các đơn vị chỉ trồng trọt và sơ chế hoặc thu mua nông sản, thủy sản về sơ chế thì cũng cần hướng dẫn rõ thu nhập nào được hưởng ưu đãi. 

Kể từ ngày 1/1/2015 (thời điểm Luật số 71/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành) có các loại ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, thủy sản như sau: Thu nhập được miễn thuế (Điều 4), Ưu đãi về thuế suất (Điều 13), Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế (Điều 14). Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc đối với trường hợp doanh nghiệp có thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn là thu nhập được miễn thuế, đồng thời khoản thu nhập này cũng đáp ứng điều kiện đầu tư tại địa bàn được ưu đãi. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật thuế TNDN thì: Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất. Để thực hiện thống nhất nguyên tắc trên, cần thiết bổ sung tại Thông tư hướng dẫn về thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến được lựa chọn hưởng ưu đãi theo điều kiện có lợi nhất, sau khi hưởng hết ưu đãi đã chọn thì không được chuyển sang điều kiện khác.
Ngoài ra, theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 thì chế biến lâm sản không thuộc hoạt động được ưu đãi, Luật chỉ quy định ưu đãi thuế đối với chế biến nông sản, thủy sản. Thực tế có phát sinh vướng mắc trong việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các sản phẩm rừng trồng. Căn cứ quy định tại Luật, Nghị định, Tổng cục Thuế có công văn số 1923/TCT-CS ngày 6/5/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, trong đó có hướng dẫn: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến lâm sản (nguyên vật liệu đầu vào từ gỗ cao su, gỗ bạch đàn, gỗ thông, gỗ keo...) không thuộc các trường hợp được ưu đãi thuế TNDN theo hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản. 

Để tránh vướng mắc trong thực hiện, dự kiến sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 dự thảo Thông tư như sau:

“1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được được miễn thuế quy định tại khoản này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng đánh bắt, chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (không bao gồm trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp có mua lại sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản). 

Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hạch toán riêng thu nhập thuộc diện miễn thuế quy định tại khoản này. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập miễn thuế từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng nông sản, thủy  sản được phân bổ theo tỷ lệ chi phí sản xuất của khâu trồng trọt, khai thác, sơ chế sản phẩm thông thường trong tổng chi phí của toàn hợp tác xã, doanh nghiệp (bao gồm cả chi phí quản lý, chi phí bán hàng) trong kỳ tính thuế. 

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trồng cao su được miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ tươi. Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ tươi thì thu nhập miễn thuế  được phân bổ theo tỷ lệ chi phí trồng trọt, khai thác mủ tươi trong tổng chi phí của toàn doanh nghiệp, hợp tác xã.  

Sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng của hợp tác xã và của doanh nghiệp được xác định căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

b) Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).
Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên. Nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản phải là nông sản, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (bao gồm cả phụ phẩm của quá trình sơ chế nông sản, thủy sản).


Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bỏ xương, băm, lột da, nghiền, cán mỏng, làm nóng để bóc vỏ, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức hút kín khí, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác. 

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động thu mua nguyên liệu đầu vào là nông sản, thuỷ sản và thực hiện các khâu sơ chế thông thường, chưa chế biến thành sản phẩm khác thì các hoạt động này không thuộc hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện chế biến nông sản, thuỷ sản.

Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến lâm sản (nguyên vật liệu đầu vào từ gỗ cao su, gỗ bạch đàn, gỗ thông, gỗ keo...) không thuộc các trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 
c) Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm liên quan đến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng,chế biến nông sản, thủy sản.
d) Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

           Trường hợp một khoản thu nhập của doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi theo lĩnh vực ưu đãi khác hoặc theo địa bàn ưu đãi mà doanh nghiệp lựa chọn hưởng ưu đãi theo lĩnh vực khác hoặc theo địa bàn ưu đãi thì sau khi hết thời gian ưu đãi theo lĩnh vực ưu đãi khác hoặc theo địa bàn ưu đãi (bao gồm cả thời gian miễn thuế, giảm thuế và thuế suất ưu đãi) thì không được chuyển sang áp dụng ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp cho thời gian còn lại.”

7. Thu nhập của văn phòng thừa phát lại 
Tại khoản 12 Điều 8 Thông tư 78 quy định thu nhập được miễn thuế như sau:

“12. Thu nhập của văn phòng thừa phát lại (trừ các khoản thu nhập từ các hoạt động khác ngoài hoạt động thừa phát lại) trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Văn phòng thừa phát lại và hoạt động thừa phát lại thực hiện theo quy định tại các văn bản quy pháp luật có liên quan về vấn đề này.”

Từ ngày 1/1/2016, cơ chế thực hiện thí điểm hoạt động của văn phòng thừa phát lại được chấm dứt  theo Nghị quyết 107/2015/QH13 của Quốc hội. Vì vậy, cần thiết bãi bỏ quy định tại khoản 12 Điều 7 Thông tư 78 nêu trên.
8. Chuyển lỗ

- Tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“3. Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả tiền phạt nếu có), đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả các khoản lỗ chưa được kết chuyển) của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện chuyển lỗ theo quy định của pháp luật.”
- Tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ  năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”


Thực tế có phát sinh vướng mắc như sau: chi nhánh hạch toán độc lập (là một người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai, nộp thuế riêng) chuyển đổi thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc (kê khai, nộp thuế chung cùng với hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính của doanh nghiệp) thì số lỗ phát sinh trong thời gian hoạt động của chi nhánh hạch toán độc lập có được chuyển lỗ vào thu nhập của doanh nghiệp hay không?


Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218 nêu trên và Luật doanh nghiệp không có quy định về việc chuyển đổi từ chi nhánh độc lập sang phụ thuộc, dự kiến bổ sung quy định vào cuối khoản 3 Điều 9 dự thảo Thông tư nội dung như sau: 


“Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì số lỗ phát sinh trong thời gian hoạt động của chi nhánh hạch toán độc lập không được chuyển lỗ vào thu nhập của doanh nghiệp.”
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Tại Khoản 2 Điều 17 Luật thuế TNDN quy định: 

“2. Trong thời hạn năm năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm...”

Hiện nay, việc quản lý, sử dụng, báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/ 2016 của  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
Ngoài ra, tại Luật thuế TNDN và Thông tư hiện hành quy định trong thời hạn 5 năm kể từ khi trích lập doanh nghiệp không sử dụng hết 70% số quỹ đã trích lập thì doanh nghiệp phải nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó, thời gian tính lãi là hai năm (Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ không quy định vấn đề này). Tổng cục Thuế có văn bản số 5874/TCT-DNL ngày 22/12/2017 hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã trích chưa sử dụng trong thời gian 5 năm kể từ khi trích lập thì không phải nộp tiền lãi tương ứng số thuế TNDN phát sinh do hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ.”. Thực tế có tình trạng doanh nghiệp đến năm thứ 4 (đảm bảo trong thời gian 5 năm) thực hiện hoàn nhập phần quỹ không sử dụng và không bị tính lãi, nghĩa là được chậm nộp NSNN 4 năm đối với số thuế phát sinh của phần đã trích quỹ. Vì vậy, cần thiết quy định chế tài tại Thông tư thông qua việc quy định mức tính lãi phù hợp (tính lãi 1 năm) khi doanh nghiệp hoàn nhập trước năm thứ 5.

Bên cạnh đó, hiện nay không có hình thức trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm mà chỉ có  tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn 52 tuần, vì vậy cần thiết phải điều chỉnh nội dung này.

Theo đó, dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều 10 dự thảo Thông tư như sau: 

“Điều 10. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định.
Đối với doanh nghiệp Nhà nước ngoài việc thực hiện trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của Điều này còn phải đảm bảo tỷ lệ trích quỹ tối thiểu quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ.

2. Đến ngày cuối cùng của kỳ tính thuế năm thứ năm, kể từ khi trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế không hết 70% số quỹ đã trích lập kể cả nhận điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn 52 tuần áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.

Trường hợp doanh nghiệp có hoàn nhập phần quỹ không sử dụng từ năm thứ nhất đến năm thứ tư kể từ khi trích lập thì doanh nghiệp phải nộp  thuế TNDN đối với phần quỹ hoàn nhập và phần lãi phát sinh theo lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn 52 tuần áp dụng tại thời hoàn nhập và thời gian tính lãi là một năm.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ.

Số tiền sử dụng không đúng mục đích thì sẽ không được tính vào tổng số tiền sử dụng cho mục đích phát triển khoa học và công nghệ.

  10. Chuyển nhượng vốn

Về thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, tại Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn thì chưa cụ thể, khó xác định. Nhằm hướng dẫn cụ thể hơn, trên cơ sở tham khảo Thông tư về thuế thu nhập cá nhân, TCT đề xuất sửa đổi quy định về thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. 
Đối với trường hợp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản, trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc về việc kê khai thuế (theo mẫu số 08) do mẫu tờ khai thiết kế chưa phù hợp, hơn nữa việc hướng dẫn về kê khai thuế trong thông tư này là chưa phù hợp về phạm vi. Vì vậy, dự kiến sửa đổi tại Thông tư theo hướng giữ lại nội dung hướng dẫn về chính sách (có sửa đổi cho rõ hơn), không quy định doanh nghiệp phải kê khai một tờ khai riêng nhằm giảm thủ tục hành chính thuế. Khi xây dựng Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế sẽ bổ sung chỉ tiêu trong tờ khai quyết toán thuế TNDN để doanh nghiệp kê khai nội dung này nếu có phát sinh.

Cụ thể nội dung dự kiến sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
1. Phạm vi áp dụng:

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân). Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Trường hợp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì thu nhập phát sinh phải tính thuế riêng và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 
11. Chuyển nhượng chứng khoán

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán: “Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện”.

Như vậy, chứng quyền có bảo đảm là một loại chứng khoán và được giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở. Do đó, về cơ bản sẽ áp dụng các chính sách thuế hiện đang áp dụng đối với chứng khoán cơ sở. Tuy nhiên, chứng quyền có bảo đảm có những đặc điểm riêng, cần được hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế. Ngày 5/2/2018, Bộ Tài chính có công văn số 1468/BTC-CST gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có hướng dẫn:
“Khoản chênh lệch tăng, giảm do đánh giá lại chứng quyền có bảo đảm và tài sản cơ sở cuối năm tài chính, doanh nghiệp không tính vào thu nhập, chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Do vậy để có cơ sở thực hiện thống nhất, dự kiến bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 15  dự thảo Thông tư (Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) như sau:

“Khoản chênh lệch tăng, giảm do đánh giá lại chứng quyền có bảo đảm và tài sản cơ sở cuối năm tài chính, doanh nghiệp không tính vào thu nhập, chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”
12. Chuyển nhượng bất động sản

a) Giá đất của UBND tỉnh quy định.

Tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định:

“1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản theo hợp đồng mua, bán bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng mua, bán bất động sản thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng thì tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.”

Theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất thì có áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể đối với một số trường hợp (quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất).

Để phù hợp với pháp luật về đất đai và quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP nêu trên, đảm bảo nguồn thu ngân sách đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (thường ghi giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế), dự kiến sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 dự thảo Thông tư như sau:

“Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản thấp hơn giá đất (có áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thì tính theo giá đất (có áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.”
b) Giá vốn của đất trong trường hợp đổi công trình lấy đất của Nhà nước.

Tại Điều 3 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao quy định: 
“Điều 3. Nguyên tắc thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất

1. Giá trị Dự án BT xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

2. Giá trị quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư xác định theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Thực hiện thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị Dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán.

4. Thời điểm thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất là thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư. Thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất được triển khai đồng thời hoặc sau khi hoàn thành Dự án BT theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư”.

Để phù hợp với quy định nêu trên, dự kiến sửa đổi quy định tại điểm b.2 Khoản 1 Điều 17 dự thảo Thông tư như sau: 

“- Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:…
+ Trường hợp doanh nghiệp đổi công trình lấy đất của Nhà nước thì giá vốn là giá đất được cơ quan cơ Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”
c) Bán tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản thi hành án.

Tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về thuế TNDN đối với hoạt động bán bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản bảo đảm thi hành án là chưa rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên, việc khai thuế, tính thuế trong từng trường hợp phát sinh trong thực tiễn. (4. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tổ chức tín dụng khi được phép chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay thì số tiền thu được thực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định. Sau khi thanh toán các khoản trên, số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thế chấp bất động sản để bảo đảm tiền vay.
Trường hợp tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng bất động sản đã được thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp bất động sản cộng (+) chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi bất động sản thế chấp theo hợp đồng tín dụng cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

5. Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng (=) số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của Tòa án để thi hành án cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp.)
Để khắc phục những vướng mắc phát sinh hiện nay do chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các bên, đồng thời nhằm hướng dẫn bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tiễn (bao gồm: doanh nghiệp có tài sản đảm bảo còn hoạt động; doanh nghiệp có tài sản đảm bảo đã ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích; tổ chức tín dụng nhận tài sản để gán nợ; tổ chức tín dụng bán phát mãi tài sản để thu hồi nợ; cơ quan thi hành án bán đấu giá), dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định về vấn đề này tại Khoản 4 Điều 17 dự thảo Thông tư như sau:

“4. Trường hợp tổ chức tín dụng hoặc cơ quan thi hành án khi chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thì doanh nghiệp có tài sản đảm bảo có trách nhiệm kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản. Trong trường hợp doanh nghiệp có tài sản bảo đảm ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích không tìm thấy địa chỉ thì tổ chức tín dụng hoặc cơ quan thi hành án thực hiện kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. 
Từng trường hợp cụ thể như sau:

   - Trường hợp tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có thỏa thuận giao tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp tự bán để thanh toán nợ vay thì doanh nghiệp kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Thông tư này, 

   - Trường hợp tổ chức tín dụng nhận bất động sản là tài sản đảm bảo để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo quy định. 

  + Khi bàn giao bất động sản là tài sản đảm bảo nợ vay cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có tài sản bảo đảm phải kê khai, nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản vào ngân sách nhà nước. Doanh thu tính thuế được xác định theo số tiền đã ghi giảm nợ vay ngân hàng cộng (+) số tiền được nhận thêm theo thỏa thuận (nếu có). Giá vốn bất động sản được xác định theo giá trị còn lại ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

 + Khi tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng tài sản bảo đảm là bất động sản theo quy định của pháp luật thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản vào ngân sách nhà nước. Doanh thu tính thuế được xác định theo hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Giá vốn bất động sản chuyển nhượng được xác định theo số tiền đã ghi giảm nợ vay ngân hàng cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp (+) số tiền trả thêm cho doanh nghiệp theo thỏa thuận (nếu có).

- Trường hợp tổ chức tín dụng phát mãi bất động sản đã được thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn vay (không nhận tài sản bảo đảm làm tài sản của mình để gán nợ):

  + Trường hợp doanh nghiệp có bất động sản thế chấp đang hoạt động thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản. Doanh thu tính thuế được xác định theo giá trị hợp đồng bán đấu giá tài sản. Giá vốn bất động sản được xác định theo giá trị còn lại ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp cộng (+) các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện phát mãi tài sản của tổ chức tín dụng.

  + Trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích không tìm thấy địa chỉ thì tổ chức tín dụng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản vào ngân sách nhà nước. Doanh thu tính thuế được xác định theo hợp đồng bán đấu giá tài sản. Giá vốn bất động sản được xác định bằng (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp bất động sản cộng (+) chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi bất động sản thế chấp theo hợp đồng tín dụng cộng (+ ) các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện phát mãi tài sản của ngân hàng.

- Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án:

  +  Trường hợp doanh nghiệp có bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án đang hoạt động thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản vào ngân sách nhà nước. Doanh thu tính thuế được xác định theo hợp đồng bán đấu giá tài sản. Giá vốn bất động sản được xác định theo giá trị còn lại ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp cộng (+) các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án.

  
+ Trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích không tìm thấy địa chỉ thì tổ chức được ủy quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản vào ngân sách nhà nước. Doanh thu tính thuế được xác định theo hợp đồng bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án. Giá vốn bất động sản được xác định bằng (=) số tiền phải trả nợ theo quyết định của Tòa án để thi hành án cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.”

13. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Sửa đổi, bổ sung đề phù hợp với pháp luật về đầu tư

Cập nhật một số nguyên tắc áp dụng ưu đãi chung tại Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư vào Thông tư này để đảm bảo tính đầy đủ, dễ theo dõi áp dụng. Nội dung cụ thể như sau:

a.1) Thu nhập từ sản xuất hàng hóa  chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Sửa đổi tiêu đề khoản 3 và nội dung tiết khoản 3 Điều 18 dự thảo Thông tư như sau:

“3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu nhập sau:

c) Thu nhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ dự án đầu tư sản xuất ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng).” 
a.2) Danh mục ưu đãi theo lĩnh vực, theo địa bàn

- Bổ sung nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo Luật đầu tư và theo Luật thuế TNDN tại khoản 5 như sau:

“a) Về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN thực hiện theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13. Về địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại khoản 55 phụ lục II)”



b) Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi theo địa bàn



- Theo quy  định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế.
- Tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015) quy định: 

“17. Bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và địa bàn ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này.”

Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.”

Qua quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc đối với trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động được hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện địa bàn có phát sinh thu nhập từ các hoạt động kinh doanh (bao gồm sản xuất, thương mại, dịch vụ, thu nhập khác,...) không gắn với dự án đầu tư tại địa bàn được hưởng ưu đãi thuế thì có được hưởng ưu đãi thuế TNDN hay không?  

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 17008/BTC-CST ngày 17/11/2015 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (doanh nghiệp đang hoạt động có bổ sung ngành nghề kinh doanh thương mại mà doanh nghiệp không tăng vốn, không thực hiện đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì thu nhập từ hoạt động thương mại được bổ sung không được hưởng ưu đãi thuế TNDN) và TCT có công văn 3720/TCT-CS ngày 1/10/2018 gửi Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn được ưu đãi thuế, trong quá trình hoạt động có phát sinh hoạt động thương mại nhưng không gắn với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi thì thu nhập từ hoạt động thương mại này không được ưu đãi thuế TNDN). Do vậy để đảm bảo thực hiện thống nhất,  căn cứ thẩm quyền được giao tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, dự kiến tại tiết c Khoản 4 Điều 18 dự thảo Thông tư bổ sung quy định như sau:
“c) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư tại địa bàn trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn được ưu đãi thuế, trong quá trình hoạt động có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh không gắn với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi thì thu nhập từ hoạt động này không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không tăng vốn, không thực hiện đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì thu nhập từ hoạt động bổ sung không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

c) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi

c.1) Về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“5. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, 

...

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”. 

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 quy định Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời tại Luật 67 cũng không còn quy định về dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam.
Trên cơ sở quy định tại Luật đầu tư số 67, tại dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau:
 “5. Về ưu đãi đối với đầu tư mới:
- Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Trường hợp doanh nghiệp, dự án đầu tư được thành lập trên cơ sở kế thừa (mua hoặc thuê lại) tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, máy móc thiết bị của doanh nghiệp, dự án đầu tư cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì không xác định là dự án đầu tư mới.
- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.”
c.2) Về kế thừa ưu đãi

Tại điểm b khoản 5 Điều 18 Thông tư hiện hành quy định việc kết thừa ưu đãi như sau:

“b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:
- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).
Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, có các hình thức tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp như sau: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Theo Luật đầu tư, đối với dự án đầu tư thì có hình thức chuyển nhượng dự án hoặc chuyển giao quyền thực hiện dự án. Tại Thông tư về thuế TNDN hiện hành hướng dẫn gộp chung cho cả doanh nghiệp và dự án như nêu trên gây khó hiểu, trùng lắp và không còn phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.
Để khắc phục tình trạng trên, tại dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi theo hướng quy định tách riêng 2 chủ thể (doanh nghiệp và dự án), đồng thời hướng dẫn vấn đề này tại 1 khoản riêng là Khoản 6 Điều 18 dự thảo Thông tư (không để trong khoản 5 quy định về dự án đầu tư mới như tại Thông tư hiện hành dễ bị hiểu nhầm là dự án đầu tư mới). Nội dung cụ thể như sau:
“6. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong trường hợp này không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo trường hợp đầu tư mới. 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc chuyển giao quyền thực hiện dự án cho doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận chuyển giao dự án được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận chuyển giao dự án trong trường hợp này không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo trường hợp đầu tư mới.”
d) Dự án đầu tư đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi

- Sửa đổi, bổ sung về điều kiện dự án đầu mở rộng được hưởng ưu đãi như dự án ban đầu tại Khoản 9 Điều 18 dự thảo Thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch, như sau:

“9. Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động (sau đây gọi là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009 nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, đồng thời cũng thuộc lĩnh vực với dự án đang hoạt động hoặc địa bàn ưu đãi nơi dự án đang hoạt động.”

​- Tiêu chí xác định đầu tư mở rộng:

Tại Thông tư hiện hành có quy định 3 tiêu chí xác định dự án đầu tư mở rộng như sau: 

“(i) Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP 

(ii) Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

(iii) Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.”

Đối với 2 tiêu chí (ii) và (iii) khi thực hiện có phát sinh vướng mắc trong trường hợp doanh nghiệp đầu tư mở rộng nhiều lần hoặc trong cùng 1 thời điểm có nhiều hoạt động đầu tư mở rộng khác nhau thì giá trị trước khi đầu tư ban đầu làm cơ sở tính toán tỷ trọng % tăng thêm là tính tại thời điểm nào? Để đảm bảo rõ ràng, minh bạch, trên nguyên tắc Luật, Nghị định không quy định về “mở rộng của mở rộng”, dự kiến bổ sung quy định tại dự thảo Thông tư như sau:

“Nguyên giá tài sản cố định, công suất thiết kế trước khi đầu tư mở rộng là  Nguyên giá tài sản cố định, công suất thiết kế của dự án ban đầu (không tính các lần đầu tư mở rộng).”



e) Công thức xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng 



Tại điểm a, điểm b khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi đối với đầu tư mở rộng như sau:



- Đối với trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng: 



“a)…Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng.  Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.”

- Đối với trường hợp doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng: 

“b) Doanh nghiệp đang hoạt động được hưởng ưu đãi thuế có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh, nâng cao công suất (gọi chung là đầu tư mở rộng) không thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng mang lại. 

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được lựa chọn xác định theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

	Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
	=
	Tổng thu nhập tính thuế trong năm (không bao gồm thu nhập khác không được hưởng ưu đãi)
	x
	Giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

	
	
	
	
	Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh


Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh gồm: giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và nguyên giá tài sản cố định hiện có đang dùng cho sản xuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm.

Cách 2:

	Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
	=
	Tổng thu nhập tính thuế trong năm (không bao gồm thu nhập khác không được hưởng ưu đãi)
	x
	Giá trị vốn đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

	
	
	
	
	Tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh


Tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh là tổng nguồn vốn tự có, vốn vay của doanh nghiệp dùng cho sản xuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng nhưng không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định phân bổ theo nguyên giá tài sản cố định (1 cách). Đối với trường hợp doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng nhưng không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được lựa chọn xác định theo 1 trong 2 cách phân bổ theo nguyên giá tài sản cố định hoặc tổng vốn đầu tư (Nghị định không quy định nội dung này).
Để tránh vướng mắc trong thực tế, dự kiến hướng dẫn về công thức xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng tại dự thảo Thông tư như sau:

1. Do trên bảng cân đối kế toán không có chỉ tiêu vốn tự có, chỉ có chỉ tiêu vốn chủ sở hữu nên việc xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng theo công thức thứ 2 gặp vướng mắc, vì vậy tại dự thảo Thông tư dự kiến bỏ công thức thứ 2 tính theo tổng vốn đầu tư thực tế 
2. Doanh nghiệp chỉ được áp dụng một cách phân bổ đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng theo công thức thứ 1 và quy định rõ tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế tính theo nguyên tắc bình quân tháng trong năm.

Cụ thể:

“b) Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do hoạt động đầu tư mở rộng phải được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng hoặc không được hưởng ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng nhưng không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.
Công thức xác định theo cách sau:

	Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng
	=
	Tổng thu nhập tính thuế trong năm

	x
	Giá trị TSCĐ đầu tư mở rộng thực tế sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bình quân trong năm

Tổng giá trị TSCĐ thực tế sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh bình quân trong năm


Trong đó: 

- Giá trị TSCĐ đầu tư mở rộng thực tế  sử dụng cho sản xuất, kinh doanh bình quân trong năm bằng (=) giá trị TSCĐ đầu tư mở rộng nhân (x) số tháng được đưa vào sử dụng trong năm chia (:) 12 tháng.
- Tổng giá trị TSCĐ thực tế sử dụng cho sản xuất, kinh doanh bình quân trong năm bằng (=) (Tổng nguyên giá TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh đầu kỳ cộng (+) Giá trị TSCĐ đầu tư mở rộng tăng thêm bình quân trong năm trừ (-) Giá trị TSCĐ giảm bình quân trong năm).

Giá trị tài sản cố định thực tế sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bao gồm giá trị tài sản cố định sử dụng cho mục đích phúc lợi. 



Ví dụ 17:  Công ty A là một doanh nghiệp sản xuất găng tay trong khu công nghiệp X tại tỉnh Bắc Giang (Khu công nghiệp X không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi), được hưởng ưu đãi do đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn thành lập trong Khu công nghiệp: miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Năm 2016 Công ty A có thực hiện dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất mới cùng địa bàn tại KCN X với nguyên giá là 20 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sản xuất tháng 10/2016; trước đó tháng 8/2016 Công ty thanh lý máy móc thiết bị cũ, giá trị là 12 tỷ đồng. Biết rằng tổng giá trị TSCĐ đầu năm 2016 là 55 tỷ đồng, tổng thu nhập tính thuế phát sinh của năm 2016 là 22 tỷ đồng. Cách xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng như sau:

- Giá trị TSCĐ đầu tư mở rộngđưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh bình quân trong năm (tính cho 3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12) = (20 tỷ x 3 tháng) : 12 tháng =5 tỷ đồng

- Tổng giá trị TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh đầu kỳ ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp = 55 tỷ đồng

- Giá trị TSCĐ đầu tư mở rộng tăng thêm bình quân trong năm = 5 tỷ đồng
- Giá trị TSCĐ giảm bình quân trong năm (tính cho 5 tháng từ tháng 8 đến tháng 12) = (12 tỷ x 5 tháng) : 12 tháng = 5 tỷ đồng.
- Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh bình quân trong năm = 55 tỷ + 5 tỷ – 5 tỷ = 55 tỷ đồng
Thu nhập do đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi là:

	Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
	=
	22 tỷ
	x
	5 tỷ 


55 tỷ




      =
2 tỷ đồng

Ví dụ 18:  Công ty B là một doanh nghiệp sản xuất nhựa trong khu công nghiệp Y tại TP Hồ Chí Minh (Khu công nghiệp Y thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi). Công ty B đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN: áp dụng thuế suất 15% trong 12 năm kể từ khi có doanh thu, miễn thuế TNDN 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế TNDN trong 7 năm tiếp theo. Năm 2016, Công ty B có thực hiện dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất mới cùng địa bàn tại KCN Y, với nguyên giá là 30 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sản xuất tháng 7/2016; đến tháng 10/2016 Công ty thanh lý máy móc thiết bị cũ, giá trị là 24 tỷ đồng. Biết rằng tổng giá trị TSCĐ đầu năm 2016 là 44 tỷ đồng, tổng thu nhập tính thuế phát sinh của năm 2016 là 20 tỷ đồng.

Cách xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng như sau:

- Giá trị TSCĐ đầu tư mở rộngđưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh bình quân trong năm (tính cho 6 tháng từ tháng 7 đến tháng 12) = (30 tỷ x 6 tháng) : 12 tháng =15 tỷ đồng

- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh đầu kỳ ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp = 44 tỷ đồng

- Giá trị TSCĐ đầu tư mở rộng tăng thêm bình quân trong năm = 15 tỷ đồng
- Giá trị TSCĐ giảm bình quân trong năm (tính cho 3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12) = (24 tỷ x 3 tháng) : 12 tháng = 6 tỷ đồng.
- Tổng giá trị tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh bình quân trong năm = 44 + 15 – 6 = 53 tỷ đồng
Thu nhập do đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi là:

	Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
	=
	20 tỷ
	x
	15 tỷ 


53 tỷ




      =
5,66 tỷ đồng”

g) Về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư thường xuyên

Tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC bổ sung điểm g Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“g) Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014”.

Tại Điều 5 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 bổ sung điểm a1 vào sau Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
“a1) Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt thì không phải đầu tư mở rộng.”

Như vậy, theo hướng dẫn tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì hoạt động đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 được hưởng ưu đãi theo dự án ban đầu kể từ khi phát sinh thu nhập. Do đó cần bỏ cụm từ “cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014” tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên. Cụ thể như sau:
“d. Doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn năm 2009 - năm 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mở rộng nêu trên thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng.”
h) Về lựa chọn thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi

Tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định:
“Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới ngay kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.”

Dự kiến sửa đổi quy định hiện hành tại Khoản 12 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC để phù hợp với Nghị định 218/2013/NĐ-CP (theo hướng chỉ cho phép lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo, không cho phép lựa chọn với thuế suất), nội dung cụ thể như sau: 
“12. Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư của doanh nghiệp (bao gồm cả dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng miễn thuế, giảm thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.”


14. Về hiệu lực thi hành
Thuế TNDN có kỳ tính thuế theo năm, vì vậy để thuận lợi do doanh nghiệp trong việc áp dụng quy định tại Thông tư, dự kiến quy định hiệu lực thi hành của Thông tư như sau:

“Điều 24. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ….tháng ….. năm 2019 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2020 trở đi trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. 07 mẫu biểu kê khai ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2020).
3. Thông tư này thay thế Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính và các nội dung hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp tại  Thông tư  số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016, Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính.

- Bãi bỏ quy định tại Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính 
- Bãi bỏ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 4 Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập ....”
15.  Một số nội dung khác
- Quy định thống nhất doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ cao được hưởng ưu đãi kể từ “ngày” được cấp Giấy chứng nhận cho thống nhất với quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.
- Tổng hợp nội dung Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế vào dự thảo Thông tư. 
- Quy định về thuế suất phổ thông từ ngày 1/1/2016 là 20%. Vì vậy, tại dự thảo Thông tư đã được điều chỉnh tương ứng và lược bỏ các nội dung quy định về thuế suất không phù hợp với hiện nay (như thuế suất thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng trước từ 1/7/2013). 
- Tại dự thảo Thông tư lược bỏ các quy định không còn phù hợp do nội dung hướng dẫn mang tính chuyển tiếp, có tính thời điểm hoặc không còn phù hợp với pháp luật hiện hành như:

“Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.” (quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

“c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.” (quy định tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC)
- Tại dự thảo Thông tư lược bỏ các ví dụ không cần thiết do đến nay cách hiểu, cách áp dụng đã thống nhất (bao gồm: ví dụ 1, ví dụ 2 về chuyển đổi kỳ tính thuế, ví dụ 21, ví dụ 22 về chuyển lỗ.) 
- Tại dự thảo có cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan được nêu tại Thông tư hiện hành đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế tính đến thời điểm hiện nay, ví dụ như: Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ được thay thế bằng Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển có sửa đổi, bổ sung được thay thế bằng quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành,...


- Về thủ tục hành chính: Tại dự thảo Thông tư có ban hành 7 mẫu thông báo, biên bản, trong đó 6 mẫu là kế thừa từ Thông tư số 78/2014/TT-BTC hiện hành, 1 mẫu mới được bổ sung (là mẫu 01/TNDN Thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ ). Lý do bổ sung: Tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã quy định doanh nghiệp phải thông báo phương pháp trích khấu hao cho cơ quan thuế nhưng chưa có mẫu và thời điểm thông báo để có cơ sở cho doanh nghiệp thực hiện và thực hiện được dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4. Vì vậy, dự thảo Thông tư bổ sung mẫu thông báo để thực hiện thống nhất trong khoảng thời gian chưa có Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu khai thuế, quyết toán thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020). /.
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Chi phí lãi vay trong kỳ











Doanh thu thực hiện trong kỳ





 Tổng chi phí lãi vay theo phương án tài chính (không bao gồm chi phí lãi vay đã vốn hóa) 





Tổng doanh thu dự án BOT theo phương án tài chính














Doanh thu    thực hiện� trong kỳ
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Chi phí lãi vay trong kỳ





Tổng chi phí lãi vay theo phương án tài chính (không bao gồm chi phí lãi vay đã vốn hóa) - Tổng chi phí lãi vay đã tính vào chi phí trong các kỳ trước tính đến thời điểm áp dụng phương pháp phân bổ chi phí lãi vay








  








Tổng doanh thu dự án BOT theo phương án tài chính - Tổng doanh thu thực tế đã thực hiện tính đến thời điểm áp dụng phương pháp phân bổ chi phí lãi vay
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� Thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (Thông tư hướng dẫn về thuế nhà thầu – Hiện hành là Thông tư số 103/2014/TT-BTC)
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